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THƯƠNG MẠI - COMMERCE 

To cheat  : ăn gian, lừa dối 

Retail  : bán lẻ 

Work in progress  : bán thành phẩm 

Profit and loss statement  : báo cáo lời lỗ 

Cash flow statement  : báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Charter  : bàn điều lệ công ty 

Contract  : bản hợp đồng 

Stature  :bản quy chế 

Drawing board  : bản vẽ thiết kế 

Monetary standard  : bản vẽ tiền tệ 

Payroll  : bảng lương 

Statement  : bảng quyết toán, bảng kê 

Staturated  : bão hòa thị trường 

Party  : bên đối tác trong giao dịch 

Reservations department  : bộ phận nhận đăng ký trước 

To offset  : bù lại 

Vouchers  : biên nhận 

Number plate  : biển số xe 

Bus depot  : bến xe buýt 

Closing entry  : bút toán khóa sổ 

To make a loss  : bị thua lỗ 

Confidential  : mật 
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Underground transaction  : các giao dịch “chui” 

Current liabilities  : các món nợ phải trả 

Regulations  : các quy định 

Product layout  : cách bố trí sản xuất 

Revenue collector  : các bộ thu thuế 

Balance of payments or balance of 

trade 

 : cán cân mậu dịch 

Balance of payment  : cán cân thanh toán 

Labor union  : công đoàn lao động 

White collar  : công chức 

Convention  : công ước quốc tế 

T.bond or treasure bond  : công khố phiếu 

IT (information technology)  : công nghệ thông tin 

Pricing  : công tác định giá hàng hóa 

Consultancy  : công tác tư vấn 

Collection  : công tác thu đòi nợ 

Government bond  : công trái phiếu 

Joint stock  : công ty hợp doanh cổ phần 

Parent company  : công ty mẹ 

Affair  : công việc, sự vụ 

Bureaucracy  : cơ chế hành chính, quan liêu 

Affiliate  : cơ sở thuộc quyền của một tổ chức hay công ty mẹ 

To qualify  : có đủ năng lực 

Second shift  : cả hai 
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Shareholder  : cổ đông 

Stock share  : cổ phần 

Receivable  : cần thu hồi 

To foot  : cộng xuống dưới, tổng 

 

THƯƠNG MẠI -  COMMERCE 

Vertical integration  : cấu trúc kinh doanh theo hàng dọc 

Austerity  : chương trình kinh tế thắt lưng buộc bụng 

Subsidy  : chương trình trợ cấp vốn của nhà nước trong quản lý kinh tế vĩ mô 

Outstanding blance  : chưa thanh toán 

Bottle necks  : chỗ bị ùn tắc 

Administrative cost  : chi phí điều hành 

Travellers’ check  : chi phiếu du lịch 

Prime cost  : chi phí ban đầu 

Variable cost  : chi phí biến động 

Fixed cost  : chi phí cố định 

Legal fees  : chi phí cho các thủ tục pháp lý 

Overhand  : chi phí quản lý 

Advertising expenditure  : chi phí quảng cáo 

Process cost  : chi phí trong chế biến 

Unit cost  : chi phí tính trên đơn vị 

Account holder  : chủ tài khoản 

The chairman of the 

board 

 : chủ tịch hội đồng quản trị 
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Economic system  : chế độ kinh tế 

Monetary system  : chế độ tiền tệ 

Circulation target  : chỉ tiêu ấn bản 

Securities (pi)  : chứng khoán nói chung 

L/C = letter of credit  : chứng thư 

To retool  : chỉnh trang lại máy móc 

Production cycle  : chu kỳ sản xuất 

Auditing standard  : chuẩn mực kiểm toán 

Accounting standard  : chuẩn mực kế toán 

Quasi-money  : chuẩn tệ 

Consultant  : chuyên gia tư vấn 

Chartered accountant  : chuyên viên kế toán độc lập ở Anh 

Certified public 

accountant 

 : chuyên viên kế toán độc lập ở Mĩ 

To post  : chuyển nhập 

Pricing pocily  : chính sách giá cả 

Trade pocily  : chính sách mậu dịch 

Exchange control  : chính sách quản lý ngoại hối 

Fiscal policy  : chính sách tài chính 

Monetary policy  : chính sách tiền tệ 

 

THƯƠNG MẠI - COMMERCE 

Outlet  : cửa hàng tiêu thụ, đại lý 

Self-service  : cửa hàng tự phục vụ 
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Assembly line  : dây chuyển sản xuất 

Long-term  : dài hạn 

Mark of the devil  : dấu hiệu xui xẻo 

Partnership  : doanh nghiệp hợp doanh 

State-run enterprise  : doanh nghiệp nhà nước 

Personal enterprise  : doanh nghiệp tư nhân 

Annual sales  : doanh số bán hàng năm 

Export sales  : doanh số xuất khẩu 

Home sales  : doanh thu trong nước 

Banking service  : dịch vụ ngân hàng 

Financial services  : dịch vụ tài chính 

Social occasion  : dịp giao tế xã hội 

Ad valorem: according the value  : dựa theo giá trị 

Surtax  : đánh thuế phụ, thuế lợi tức lũy tiến 

Unit value  : đơn giá 

Negotiate  : đàm phán 

To levy  : đại lý 

Agent  : đại lý 

retail outlet  : đại lý bán lẻ 

Multinational  : đa quốc gia 

Exchange  : đổi 

Barter  : đổi chác 

Strong currency, weak currency  : đồng tiền mạnh, yếu 
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Government monopoly  : độc quyền nhà nước 

Competitor  : đối thủ cạnh tranh 

Tax-declarer  : đối tượng khai thuế 

Tax-payer  : đối tượng nộp thuế 

Demand curve  : đường biểu diễn số cầu 

Provision  : điều khoản 

Bilateral/ multilateral pact  : điều quy ước song/ đa phương 

To route  : định đường đi, chuyển dịch theo lộ trình sản xuất 

Financial institution  : định chế tài chính 

To credit  : ghi có, vào sổ bên có 

Itemize  : ghi thành từng khoản 

To expense  : ghi lại khoản chi 

Cover price  : giá bìa 

Unit cost  : giá thành đơn vị 

Market/ trading value  : giá thị trường 

Book value  : giá trị kế toán 

Net worth  : giá trị thực 

 

THƯƠNG MẠI - COMMERCE 

Human resources director  : giám đốc nhân sự 

Counsel manager  : giám đốc tư vấn 

Manager  : giám đốc, trưởng bộ phận 

Exhibition stand  : gian hàng ở hội chợ, triền lãm 
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Fraudulent  : gian lận 

Worker hour  : giờ công 

Franchise  : giấy cấp quyền kinh doanh 

License  : giấy phép kinh doanh 

Industrial goods  : hàng công nghiệp 

Trade-in  : hàng cũ đổi bù lấy hàng mới 

Goods  : hàng hóa 

Free sample  : hàng mẫu để tặng 

Shopping goods  : hàng mua sắm 

Premium  : hàng tặng kèm 

Customs  : hải quan, thuế quan 

Dump  : hạ giá hàng xuất khẩu 

Double-entry  : hạch toán kép 

Quota  : hạn ngạch 

Severance package  : hồ sơ và thủ tục thôi việc 

Invoice  : hóa đơn 

Attached invoice  : hóa đơn đính kèm 

Commodity money  : hóa tệ, tiền tính trong hàng hóa 

Securities & exchange 

commission 

 : hội đồng giám sát chứng khoán & giao dịch thương mại 

Credit union  : hội tín dụng  

Current  : hiện hành, cập nhật 

Inter-governmental agreement  : hiệp định liên chính phủ 

AFTA (Asean Free Trade  : hiệp định mậu dịch tự do Asean 
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Agreement) 

Joint venture agreement  : hợp đồng liên doanh 

To streamline  : hợp lý hóa tổ chức 

Joint cooperation  : hợp tác liên doanh 

To refund  : hoàn lại tiền 

Quality audit  : hoạt động kiểm toán chất lượng 

Distribution channel  : kênh phân phối 

Unskilled  : không chuyên môn, giản đơn 

Insolvency  : khả năng không thể trả nợ 

Profitability  : khả năng sinh lãi 

Solvency  : khả năng trả nợ 

Viable  : khả thi 

APEC (Asian-Pacific Economic 

Cooperation) 

 : khối hợp tác kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương 

Volume  : khối lượng 

Market bloc  : khối thị trường 

To depreciate  : khấu hao 

To deduct  : khấu trừ 

 

THƯƠNG MẠI - COMMERCE 

Expense  : khoản chi 

Account  : khoản mục kế toán, tài khoản 

Public debt  : khoản nợ của chính phủ 

Tariff  : khoản thuế  đánh vào hàng nhập 
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Levy  : khoản tiền trích nộp thuế 

Mortgaged loan  : khoản vay có thế chấp  

Preferential loan  : khoản vay có lãi suất ưu đãi 

To promote  : khuyến mãi 

Turnover  : kim ngạch, tổng doanh số 

Micro-economics  : kinh tế vi mô 

Macro-economics  : kinh tế vi vô 

Internal control  : kiểm soát nội bộ 

Independent auditing  : kiểm toán độc lập 

Legal auditing  : kiểm toán luật định 

Internal auditing  : kiểm toán nội bộ 

Government auditing  : kiểm toán nhà nước 

Internal auditor  : kiểm toán viên nội bộ 

Aptitude test  : kiểm tra năng khiếu 

Managerial accouting  : kế toán quản trị 

Financial accouting  : kế toán tài chính 

Accountant  : kê toán viên 

All-expenses paid holiday  : kỳ nghỉ được thanh toán trọn gói 

Job lot  : lô hàng 

Inflationary  : lạm phát 

To schedule  : lên lịch làm việc 

Pre-tax profit  : lợi nhuận trước thuế 

Advantage  : lợi thế 
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Business goowill  : lợi thế thương mại 

Sales  : lượng bán, doanh số 

Elexible  : linh hoạt, mềm dẻo 

Plastic card  : loại tiền nhựa (ngân hàng) 

Money order  : lệnh chi tiền  

Market forces  : lực tác động thị trường 

Protectionism  : luật bảo hộ mậu dịch 

Corporate law  : luật công ty 

Tax law  : luật thuế 

 

THƯƠNG MẠI - COMMERCE 

Career resume  : lý lịch nghề nghiệp 

Bottling machine  : máy đóng chai 

Vending machine  : máy bán hàng 

To be tied up  : mắc bận 

Cost-effective  : mang lại lợi nhuận, sinh lãi 

Design  : mẫu thiết kế, mẫu mã 

Duty-free  : miễn thuế 

Marketing gimmick  : mẹo/ mánh lới tiếp thị 

Goals  : mục tiêu 

Denomination  : mệnh giá 

To purchase  : mua 

Worker year  : năm công 
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Outlet  : nơi bán 

Domestic currency  : nội tệ 

Investment bank  : ngân hàng đầu tư 

Development bank  : ngân hàng phát triển 

Commercial bank  : ngân hàng thương mại 

Central park  : ngân hàng trung ương 

Treasury  : ngân khố, kho bạc 

Banker’s bill  : ngân phiếu ngân hàng 

National budget  : ngân sách nhà nước 

Bond holder  : người đầu tư trái phiếu 

Franchisee  : người được cấp quyền kinh doanh 

Mans wear retailer  : người bán lẻ y phục đàn ông 

Franchisor  : người cấp quyền kinh doanh 

In-company instructor  : người hướng dẫn ngay tại công ty  

Stockbroker  : người môi giới chứng khoán 

Outsider  : người ngoài doanh nghiệp 

Entrepreneur  : người tạo việc làm, người nhận thầu 

công trình 

Collector  : người thu đòi nợ 

Consumer  : người tiêu dùng 

Middleman  : người trung gian 

Market research  : nghiên cứu thị trường 

Profession  : nghiệp vụ chuyên môn 

Foreign currency  : ngoại tệ 
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Supply  : nguồn cung ứng 

Financial resources  : nguồn tài chính 

Supplement  : nguồn vốn bổ sung 

Material  : nguyên vật liệu 

Medium sized private 

firms 

 : những doanh nghiệp tư nhân cỡ vừa 

Uniform products  : những sản phẩm đồng nhất 

 

THƯƠNG MẠI - COMMERCE 

Casual worker  : nhân công theo thời vụ 

Personnel  : nhân sự 

Maintenance personnel  : nhân viên bảo tri 

Staff  : nhân viên hành chính 

Auditor  : nhân viên kiểm toán 

Book keepers  : nhân viên lưu sổ sách kế toán 

Estate agent  : nhân viên môi giới nhà đất 

Monopolist  : nhà độc quyền thị trường 

Wholesaler  : nhà buôn sỉ 

Crèche  : nhà giữ trẻ ban ngày 

Warehouse  : nhà kho 

Plant  : nhà máy 

Name-brand  : nhãn hiệu nổi tiếng 

Fifo ≠ lifo  : nhập thuế, xuất trước ≠ nhập sau, xuất sau 

Demand  : nhu cầu 
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Dumping  : bán phá giá 

Company motto  : phương châm của công ty 

Medium  : phương tiện truyền thông 

Payable  : phải chi trả 

Analogy  : phép loại suy 

Tender  : phiếu dự thầu 

Coupon  : phiếu giảm giá 

Fringe benefit  : phúc lợi 

Boardroom  : phòng họp 

Press room  : phòng họp báo 

Chamber of commerce  : phòng thương mại 

Foreman  : quản đốc 

State control  : quản lý nhà nước 

Fiscal management or financial management  : quản trị tài chính 

Nationalized  : quốc hữu hóa 

Ownership  : quyền làm chủ 

Proprietorship  : quyền làm chủ doanh nghiệp nhỏ 

Credit risk  : rủi ro tín dụng 

 

THƯƠNG MẠI- COMMERCE 

To headhunt  : săn lùng nhân tài 

To merge  : sát nhập công ty 

Organizational chart  : sơ đồ tổ chức 
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Raw product  : sản phẩm nguyên liệu 

Crude product  : sản phẩm tinh tế 

Produce  : sản phẩm trồng trọt, rau quả tươi 

To mass produce  : sản xuất hàng loạt 

Stand  : sạp bán hàng 

Journal  : sổ nhật ký tài chính 

Sales volume  : số lượng hàng bán 

Assessment  : sự đánh giá, định giá 

Imposition  : sự đánh thuế 

Double taxation  : sự đánh thuế 2 lần, trùng 

Parity  : sự đồng đẳng, ngang bằng nhau 

Promotion  : sự đề bạt, thăng chức 

Classification  : sự định khoản (kế toán) 

Quantification  : sự định lượng 

Stability  : sự ổn định 

Layout  : sự bố trí 

Variation  : sự biến động 

Equitization  : sự cổ phần hóa công ty 

Embargo  : sự cấm vận 

Disbursement  : sự chi tiêu 

Standardization  : sự chuẩn hóa 

Interpretation  : sự diễn giải 

Discount  : sự giảm giá 
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Devaluation  : sự giảm giá hối đoái 

Technical assistance  : sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật 

Retionalization  : sự hợp lý hóa 

Extraction  : sự khai thác 

Depreciation  : sự khấu hao 

Grievance  : sự khiếu nại 

Sales promotion  : sự khuyến  mãi 

Promotion  : khuyến mãi 

General audit  : sự kiểm toán định kỳ 

Continuous audit  : sự kiểm toán thường xuyên 

Fabrication  : sự lắp ráp 

Interdependence  : sự lệ thuộc vào nhau 

Expansion  : sự  mở rộng, khuếch trương 

Shutdown  : sự ngưng sản xuất 

Division of labor  : sự phân bố lao động 

Blockade  : sự phong tỏa kinh tế 

Business control  : sự quản lý doanh nghiệp 

Advertising  : sự quảng cáo 

Duplication  : sự sao chép tăng đôi 

Baycott  : sự tẩy chay hàng hóa 

Deficit  : sự thâm hụt 

Negotiation  : sự thương lượng 

Shortage  : sự thiếu hụt 
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Transfer  : sự thuyên chuyển 

Lateral transfer  : sự thuyên chuyển theo hàng ngang 

Consumption  : sự tiêu thụ 

Lay-offs  : sự tinh giảm nhân công 

Display  : sự trưng bày 

Transportation  : sự vận chuyển 

Shipment  : sự xếp hàng xuống tàu 

 

THƯƠNG MẠI - COMMERCE 

To privatize  : tư nhân hóa 

Recovering waste  : tái chế các chất thải 

Concentrated market or market 

concentration 

 : tình hình ứ đọng thị trường 

Monopoly  : sự độc quyền 

Fixed assets  : tình trạng độc quyền thị trường tài khoản cố 

định 

Fixed savings account  : tài khoản tiết kiệm định kỳ 

Call savings account  : tài khoản tiết kiệm hoạt kỳ 

Fixed assets  : tài sản cố định 

Current assets  : tài sản lưu động (dễ chuyển thành tiền mặt) 

To restructure  : tổ chức lại 

Inter-governmental institution  : tổ chức liên chính phủ 

Non-governmental institution  : tổ chức phi chứng phủ 

ISO (International Standardization  : tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 
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Organization) 

Overhead  : tổng chi phí 

Gross profit  : tổng lãi 

GDP (gross domestic product)  : tổng sản phẩm quốc nội 

GNP (gross national product)  : tổng sản phẩm xã hội 

Gross income  : tổng thu 

Receipt  : tờ biên nhận 

Labor intensive  : cần nhiều lao động 

Pamphlet  : tập sách nhỏ để thông tin 

Free market  : thị trường tự do 

In the red  : thâm hụt 

Cashier  : thu phát ngân viên, thủy quỹ 

Trade mark  : thương hiệu 

Finished goods  : thành phẩm 

Surplus  : thặng dư 

Credit period  : thợi hạn tín dụng 

Custom-made  : theo đặt hàng 

Credit card  : thẻ tín dụng 

Fixture  : thiết bị cố định 

Market share  : thị phần 

Stock market  : thị trường chứng khoán 

Money market  : thị trường tiền tệ 

Capital market  : thị trường vốn 
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Non-earing income  : thu nhập phi lợi nhuận 

To implement  : thực thi 

Net income  : thực thu, lãi 

Indirect taxation  : thuế gián thu 

Profit tax  : thuế lợi tức (doanh nghiệp) 

Duty  : thuế nhập khẩu 

Incometax  : thuế thu nhập (cá nhân) 

Capital gains tax  : thuế thu nhập từ lợi nhuận do bán tài sản hay 

cổ phần của công ty 

Value added tax (VAT)  : thế giá trị gia tăng 

Direct taxation  : thuế trực thu 

Staff morale  : tinh thần của nhân viên 

Morale  : tinh thần làm việc 

 

THƯƠNG MẠI - COMMERCE 

Idle money  : tiền nhàn rỗi 

Rental  : tiền thuê 

Curency  : tiền tệ 

Legal tender  : tiền tệ chính thức của nước 

Redundancy payment  : tiền trợ cấp thôi việc do thừa biên chế 

Marketing  : tiếp thị 

Conversion rate  : tỉ giá chuyển đổi ngoại tệ 

Interest rate  : tỉ giá lãi, lãi suất 

Exchange rate  : tỉ giá ngoại hối 
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Discount rate  : tỉ lệ giảm giá bán, chiết khấu 

Wastage rate  : tỉ lệ hao hụt 

Full potential  : toàn bộ tiềm năng 

Global  : toàn cầu 

Bank bond  : trái phiếu công ty 

Trade  : trao đổi mậu dịch, giao dịch thương mại 

To go public  : trở thành công ty công cộng (bán cổ phần vào 

thị trường chứng khoán) 

Subsidize  : trợ vốn, bao cấp 

Hi-tech center  : trung tâm kĩ thuật cao 

F.B.O = free on board  : tự do lên tầu, không tính phí 

To recruit  : tuyển dụng 

To accumulate  : tích lũy 

To accrue  : tích lũy 

Per capita  : tính trên đầu người 

To post  : vào sổ cái 

Short-term borrowing  : vay ngắn hạn 

Chartered capital  : vốn điều lệ 

Founders’ capital  : vốn điều lệ 

Shareholder’s equity  : vốn cổ đông 

Founders’ capital  : vồn ứng của sáng lập viên 

Initial capital  : vốn pháp định 

Valuables  : vật có giá 

Transaction  : việc giao dịch 
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Grading  : việc phân loại, xệp hàng 

Consumption  : việc tiêu thụ 

Personal selling  : việc chào hàng trực tiếp 

Free-granted aid or non-refundable aid  : viện trợ không hoàn lại 

Foreign assitance  : viện trợ nước ngoài 

Backbone of the economy  : xương sống của nền kinh tế 

Barge  : xà lan 

Statistically  : xét về mặt thống kê 

Tabulate  : xếp thành bảng, cột 

First issue  : xuất bản lần đầu 

 

TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG - FINANCIAL AND BANKING 

Commodities  : hàng hóa 

Inventory  : hàng hóa 

Quarterly  : hàng quý 

Tight  : hạn chế, khan hiếm 

Limit  : hạn ngạch, hạn chế 

Credit file  : hồ sơ tín dụng 

Bills = debts  : hóa đơn, nợ 

Bill of exchanges  : hối phiếu 

Insurance policy  : hợp đồng bảo hiểm 

Loan agreement  : hợp đồng cho vay, khế ước vay tiền 

Venture  : hợp động kinh doanh mạo hiểm 
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Commission  : hoa hồng, phí 

Intastate  : không để lại di chúc 

Expertise  : khả năng chuyên môn 

Close an account  : khóa sổ một tài khoản, đình chỉ một giao 

dịch 

Amortization  : khấu trù dần, khấu hao 

Discount  : khấu trừ, hoa hồng 

Mortgage loan  : khoản cho vay có thế chấp 

Liability  : khoản nợ 

Charge account  : khoản thiếu chịu 

Personal loans  : khoản vay cá nhân 

Commercial loans  : khoản vay thương mại 

Public sector  :khu vực quốc doanh 

Audit  : kiểm toán (các tài khoản xem đúng chưa) 

Accounting  : kế toán 

Term  : kỳ hạn 

To endorse  : kí hậu vào hối/ chi phiếu 

To validate  : làm có hiệu lực 

Bank prime  : lãi suất ưu đãi 

Bullish  : lên giá 

Promissory notes  : lệnh phiếu, kỳ phiếu (giấy hứa trả tiền nợ) 

N.O.W account = (negotiable order of 

withdrawal account) 

 : lệnh rút tiền để cho trả 

Order  : lệnh, chi phó 
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Check safekeeping  : lưu trữ an toàn chi phiếu 

Extension  : máy điện thoại phụ 

Automatic teller machine  : máy trả tiền tự động 

 


